VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT TUẦN 2
Thời gian thực hiện từ ngày 11/8 đến 15/8/2025
Người thực hiện: Đỗ Thị Hằng Thứ hai, ngày 11 tháng 8 năm 2025 Phát triển nhận thức
Làm quen cô giáo và các bạn trong lớp. Làm quen các khu vực và cách sử dụng đồ dùng trong lớp.

1. Mục đích yêu cầu:
· Trẻ biết tên cô giáo, các bạn tên trường, tên lớp của bé, làm quen các khu vực và cách sử dụng đồ dùng trong lớp.
· Trẻ giới thiệu tên mình và nói đúng tên cô giáo, tên trường, tên lớp của mình.
· Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô. Hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

2. Chẩn bị:
· Tâm thế thoải mái cho trẻ.Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025
bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

· Hình ảnh về trường, lớp; biển tên ngoài cổng trường, tên lớp học.
3. Tiến hành:
· Hoạt động 1: Vui đến trường
· Cô cùng trẻ hát “Vui đến trường”.
· Trò chuyện:
+ Hôm nay đến trường con cảm thấy thế nào?
+ Trong lớp có những ai?
+ Con đã biết tên cô giáo và các bạn chưa?
· Hoạt động 2: Bé quen với cô giáo và các bạn.
· Cô giới thiệu tên cô giáo, tên trường, tên lớp học của con.
· Cho trẻ xem video hình ảnh về trường, lớp.

· Trẻ nghe và nhắc lại tên cô, tên trường, tên lớp.
· Lần lượt từng bạn giới thiệu tên của mình cho cô và các bạn cùng biết tên.
+ Con tên là gì?
+ Con học ở lớp nào?
+ Trường con học tên là trường gì?
· Hoạt động 3: TC Kết bạn.
· Cô giới thiệu cách chơi và cho trẻ chơi 2- 3 lần.
Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba, ngày 12 tháng 8 năm 2025
Phát triển thể chất
Hướng dẫn cách sử dụng các đồ dùng ăn uống đúng cách, cầm thìa, xúc cơm không rơi vãi.
1. Mục đích yêu cầu
· Trẻ biết tên và công dụng của một số đồ dùng ăn uống: bát, thìa, cốc, đũa (giới thiệu ở mức đơn giản). Trẻ hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng đúng cách để giữ vệ sinh và ăn uống gọn gàng.
· Rèn cho trẻ kỹ năng biết cách cầm thìa đúng tay thuận. Xúc cơm/gạo/đồ ăn sao cho không rơi vãi. Ngồi ăn đúng tư thế, giữ đồ dùng gọn gàng khi ăn.

· Thông qua bài học giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng ăn uống sạch sẽ. Ăn uống từ tốn, lịch sự, không làm đổ, vương vãi thức ăn.Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
*Đồ dùng của cô
· Một bộ đồ dùng ăn uống mẫu: bát, thìa, cốc.
· Khăn trải bàn sạch.
· Khay cơm mẫu (có cơm giả bằng xốp, đất nặn hoặc cơm thật nếu thực hành vào giờ ăn).
· Tranh ảnh hoặc video minh họa trẻ ăn gọn gàng và ăn rơi vãi.
· Đồ dùng của trẻ
· Mỗi trẻ 1 bộ đồ dùng ăn uống (bát nhựa an toàn, thìa nhựa, cốc).
· Một ít cơm giả hoặc hạt xốp mềm để thực hành xúc.
3. Tiến hànhTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

· Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ.Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025

· Cô và trẻ hát bài “Mời bạn ăn” hoặc “Giờ ăn đến rồi” kết hợp động tác minh họa.bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

· Trò chuyện: Khi ăn ở lớp con dùng những đồ gì? Con cầm thìa bằng tay nào?
· Hoạt động 2: Hướng dẫn cách sử dụng các đồ dùng ăn uống đúng cách, cầm thìa, xúc cơm không rơi vãi.
a. Giới thiệu đồ dùng ăn uống
· Cô lần lượt đưa từng đồ dùng: bát, thìa, cốc.
· Trẻ gọi tên và nêu công dụng.
b. Hướng dẫn cách cầm thìa đúng
· Cô cầm thìa bằng tay thuận (ví dụ tay phải), ba ngón (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa) giữ cán thìa.
· Cầm thìa chắc nhưng nhẹ, không nắm chặt cứng.
c. Hướng dẫn cách xúc cơm không rơi vãi
· Xúc vừa đủ một thìa, đưa từ bát lên miệng nhẹ nhàng.

· Ngồi thẳng lưng, bát đặt trước mặt, không cúi quá gần hoặc ngửa đầu.
· Ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện khi đang ăn.
d. Minh họa và cho trẻ luyện tập
· Cô làm mẫu một lượt.
· Trẻ thực hành theo nhóm nhỏ, cô quan sát và chỉnh sửa tư thế, cách cầm thìa cho từng trẻ.
Trò chơi 1: “Ai khéo hơn”
· Mỗi trẻ xúc 5 thìa cơm giả vào miệng bát khác mà không để rơi ra ngoài.
· Trẻ nào thực hiện khéo nhất được tuyên dương.
Trò chơi 2: “Bé mời bạn”
- Trẻ đóng vai “bạn ăn” và “bạn mời”, tập cầm thìa, cầm cốc và mời bạn ăn uống lịch sự.
· Hoạt động 3: Củng cố
· Cô hỏi lại: Khi ăn con cần dùng đồ gì? Cầm thìa thế nào? Làm sao để không rơi vãi?TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

· Dặn trẻ: Giờ ăn ở lớp và ở nhà, con nhớ ngồi ngay ngắn, xúc vừa miếng, giữ bàn ăn sạch.Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025

· Hát lại bài “Mời bạn ăn” kết thúcbởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

Đánh giá trẻ hàng ngày:




1. Mục đích yêu cầu:

Thứ tư, ngày 13 tháng 8 năm 2025
Phát triển nhận thức
Nhận ký hiệu ca uống nước và khăn rửa mặt.

· Trẻ biết nhận đúng ký hiệu ca uống nước và khăn rửa mặt của mình.
· Trẻ tự lấy đúng ca, khăn rửa mặt khi sử dụng và tự cất ca, khăn đúng nơi quy định.
· Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
· Giá ca, ca uống nước, giá khăn, khăn mặt có ký hiệu đầy đủ.
· Thùng nước uống.
· Bài tập khoanh tròn kí hiệu.
3. Tiến hành:TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

· Hoạt động 1: Trò chuyện cùng béĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025

· Các con dùng gì để uống nước?bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

· Khi uống nước các con chú ý điều gì?
· Cô giáo dục trẻ: Mỗi bạn cần có 1 ca uống nước để không bị lây bệnh, nên mỗi con sẽ có 1 kí hiệu riêng.
· Hoạt động 2: Nhận ký hiệu ca uống nước.
· Cô phát cho mỗi cháu 1ca uống nước có kí hiệu riêng.
· Cho trẻ nhìn vào kí hiệu và nói tên kí hiệu của mình.
· Trẻ cất ca vào tủ ca, sau đó cho trẻ tự lấy ca, cô kiểm tra.
· Hướng dẫn trẻ lấy nước uống, uống xong cất ca vào tủ ca ngay ngắn, quay kí hiệu ra ngoài.
· Hoạt động nhận biết khăn mặt cô hướng dẫn tương tự hoạt động nhận biết kí hiệu ca uống nước
· Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện.
· Nhận đúng kí hiệu
· Cô cho trẻ nhận biết, tìm và khoanh tròn kí hiệu của mình, tô màu vào kí hiệu cho đẹp.

Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm, ngày 14 tháng 8 năm 2025
Phát triển ngôn ngữ
Dạy trẻ kỹ năng tự giới thiệu bản thân, chào hỏi lễ phép với người lớn.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH


1. Mục đích yêu cầuĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025
bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

· Trẻ biết tự giới thiệu bản thân, chào hỏi lễ phép với người lớn.
· Rèn thói quen chào hỏi cho trẻ. Biết sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống khi giao
tiếp với mọi người.
· Thông qua bài giáo dục trẻ yêu quý, lễ phép với ông bà, bố mẹ, cô giáo và mọi người xung quanh. Trẻ có thái độ vui vẻ khi gặp mọi người. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị
· Nhạc bài hát “Lời chào buổi sáng”; “Tìm bạn thân”
· Truyện “Mèo con lễ phép”. Cánh cửa thần kỳ.
3. Tiến hành
· Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ
· Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát “Lời chào theo em”.
+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bạn nhỏ đã chào những ai?
+ Khi nào thì bạn chào?
+ Các con chào ai? Chào khi nào?
- Cô giáo dục trẻ: Khi gặp người lớn tuổi, chúng mình phải biết chào hỏi.
· Hoạt động 2: Dạy trẻ cách chào hỏi lễ phép với người lớn
· Để xem lời chào quan trọng như thế nào các bạn hãy lắng nghe cô Doãn kể câu truyện “Mèo con lễ phép”

nhé!


+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Mèo con và Gà trống, bạn nào ngoan hơn? Vì sao con biết?
· Giáo dục trẻ: Khi làm một em bé ngoan biết chào hỏi lễ phép sẽ được mọi người yêu quý.
· Cho trẻ xem hình ảnh bé chào bà. Hỏi trẻ bạn nhỏ đang chào ai đây?
· Bạn nhỏ đang đi chơi gặp người lớn tuổi và cụ thể là bạn nhỏ đã gặp bà đang trồng cây. Bạn nhỏ đã biếtTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH


chào hỏi lễ phép.
+ Còn chúng mình khi gặp người lớn tuổi chúng mình đã biết chào chưa?Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025

+ Với ông bà, bố mẹ của mình thì các con chào như thế nào?bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

+ Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách chào hỏi lễ phép để trở thành em bé ngoan, các con có
đồng ý không?
- Cô làm mẫu: Khi gặp người lớn tuổi như ông bà, bố mẹ các con chào như sau: Khi chào, các con phải đứng thẳng, hai chân chụm lại, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười tươi, đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng vào người được chào:
+ Con chào ông ạ!
+ Con chào bà ạ!
+ Con chào bố ạ!
+ Con chào mẹ ạ!
· Cả lớp đứng dậy chào 3- 4 lần.
+ Chúng mình quan sát tiếp xem bạn nhỏ chào ai đây nhỉ? (hình ảnh bé chào cô giáo)

+ Các con đến lớp thì các con chào cô giáo như thế nào? (cô gọi 3- 4 trẻ đứng dậy chào)
· Cô làm mẫu: Khi đến lớp nhìn thấy cô chúng mình đứng thẳng, hai chân chụm lại, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười tươi, đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng vào cô chào thật to: “Con chào cô ạ!”
· Cả lớp đứng dậy chào 2- 3 lần.
+ Các con ơi, bạn nhỏ đang đứng ở đâu đây?(hình ảnh bé chào khách)
· À! Bạn nhỏ đang ở nhà thì có khách tới chơi và bạn nhỏ đã biết chào hỏi khách lễ phép.
+ Còn chúng mình thì sao? Khi nhà các con có khách tới chơi thì các con có biết chào khách không?
+ Con chào khách như thế nào? (cô gọi 2- 3 trẻ đứng dậy chào)
· Hôm nay, lớp mình rất vinh dự được các cô giáo trên Phòng giáo dục về thăm lớp chúng mình, các con cùng đứng dậy và chào các cô nào!
+ Chúng mình cùng nhìn xem bạn nhỏ đi đâu về đây? (hình ảnh bé chào ông bà khi đi học về)
+ Đi học về thì bạn nhỏ chào ai đây?TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

+ Còn chúng mình đi học về đã biết chào ông bà chưa?
+ Các con chào như thế nào? (cô gọi 2- 3 trẻ đứng dậy chào)Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025

· Cô làm mẫu: Khi đi học về con thấy ông bà ở nhà, các con phải đứng thẳng, hai chân chụm lại, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười tươi, đầu hơi cúi, chúng mình chào thật to: “Con chào ông bà con đi học về ạ!”bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng

· Cô khái quát lại: Khi gặp người lớn tuổi thì các con phải đứng thẳng, hai chân chụm lại, hai tay khoanh
trước ngực, miệng cười tươi, đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng vào người được chào và chào to.
· Hoạt động 3 : Ôn luyện
· Trò chơi 1: Cánh cửa thần kỳ
· Đến với trò chơi “Cánh cửa thần kỳ” đằng sau cánh cửa có những điều bí mật và để biết những điều bí
mật đó là gì chúng mình hãy cùng nói to với cô câu “Cánh cửa ơi mở ra”
+ Mở lần 1: Cô công an
+ Mở lần 2: Cô bộ đội
+ Mở lần 3: Cô giáo
· Trò chơi 2: Tìm bạn

· Khi nghe tiếng nhạc thì chúng mình vừa đi vừa hát theo nhạc bài hát. Khi kết thức bài hát, cô hô hiệu lệnh: “Tìm bạn, tìm bạn” thì mỗi bạn hãy tìm cho mình một người bạn.
Đánh giá trẻ hàng ngày:


Thứ sáu, ngày 15 tháng 8 năm 2025
Phát triển thể chấtTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

Rèn đội hình đội ngũ theo hiệu lệnh
(xếp hàng, đi vòng tròn, về hàng, giãn hàng, tập TDS cùng dụng cụ có phối hợp nhạc).Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025
bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng


1. Mục đích yêu cầu
· Trẻ biết đi các kiểu đi, đi theo hiệu lệnh đội hình vòng tròn (xếp hàng, đi vòng tròn, về hàng, giãn hàng, tập
TDS cùng dụng cụ có phối hợp nhạc).
· Trẻ có kĩ năng đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm theo đội hình vòng tròn.
· Trẻ tích cực tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị
· Sàn nhà tập sạch sẽ
· nhạc bài hát đoàn tàu nhỏ xíu
3. Tiến hành
*Hoạt động 1: Đố bé tiếng kêu PTGT gì?
· Cô làm tiếng kêu của 1 số PTGT, cho trẻ đoán đó là tiếng kêu của PTGT gì?

· Trẻ bắt trước tiếng kêu của đoàn tàu.
*Hoạt động 2: Đoàn tàu nhỏ xíu.
· Trẻ đứng dậy làm đoàn tàu đi theo đội hình vòng tròn, hát bài doàn tàu nhỏ xíu.
· Khi có hiệu lệnh “ Tàu lên dốc” Trẻ đi kiễng chân lên theo cô.
· Khi có hiệu lệnh “ Tàu xuống dốc” Trẻ đi bằng gót chân theo cô làm mẫu.
· Khi có hiệu lệnh “Tàu qua hang” Trẻ đi khom theo cô làm mẫu
· Khi có hiệu lệnh “ Tàu đi nhanh” Trẻ đi nhanh theo cô làm mẫu.
· Khi có hiệu lệnh “ Tàu đi chậm” Trẻ đi chậm theo cô làm mẫu
· Khi có hiệu lệnh “ Tàu về ga” Trẻ dừng lại.
· TCVĐ: Đoàn tàu nổ máy.
*Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
· Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2- 3 phút.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

Đánh giá trẻ hàng ngày:Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 06:14 02/09/2025
bởi Đỗ Thị Hằng ( ad_mnah_hangdt ) – Mầm non An Hưng
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